
STT Họ và tên Đơn vị trường Ghi chú

1 Hoàng Bảo  An Trường MG Hoa Sim

2 Nguyễn Trần Bảo  Anh Trường MG Hoa Sim

3 Nguyễn Kiều Khánh  Ân Trường MG Vành Khuyên

4 Võ Ngọc Khánh An Trường MG Búp Sen Xanh

5 Nguyễn Ngọc Hòa An Lớp MN Tuổi Ngọc

6 Phạm Quốc Anh Trường MG Hoa Mai

7 Nguyễn Hồ Diệp 
Anh Lớp MG Bình Hòa 

8 Vũ Hoàng Bách Trường MG Hoa Ngọc Lan

9 Nguyễn Ny Ca Trường MG Hoa Ban

10 Nguyễn Hiểu Châu Trường MN Hoa Hồng

11 Hoàng Nhã Di Trường MN Họa Mi Plus

12  Niê H' Duyên Trường MG Hoa Cau

13 Hoàng Ngọc Linh Đan Trường MN Họa Mi Plus

14 Hoàng Ngọc Linh Đan Trường MN Họa Mi Plus

15 Dương Phúc Hải Đăng Trường MN Sơn Ca

16 Đỗ Thành Hải Đến Trường MG Búp Sen Xanh

17 Đinh Lê Ngọc Hân Trường MG Hoa Đào

18 Đỗ Ngọc Khả Hân Trường MG Hoa Cúc

19 Võ Ngọc Bảo Hân Lớp MN Tuổi Ngọc

20 Phan Nguyễn Khánh Huyền Trường MG Hoa Cúc

21 Nguyễn Đức Hưng Trường MG Hoa Mai

22 Niê H'  Ha ri Trường MN Hoa Sen

23  Ksơr H'  Nhã Trường MG Hoa Cau

24  Niê H'  Nhă Trường MG Hoa Cau

25 Lê Hoài An  Nhiên Trường MN Hoa Sen

26 Triệu Nữ Hồng  Sương Trường MG Hoa Sim
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27 Bkrông  Y Kat Trường MG Hoa Mai

28  H'  Yê Ri Niê Trường MG Hoa Tăng Bi

29  Bkrông Y  ZiL Trường MG Hoa Cau

30 Nguyễn Lê Anh Kỳ Lớp MG Bình Hòa 

31 Hoàng Minh  Khang Trường MG Bình Minh

32 Võ Nữ Đan Lê Lớp MG Hướng Dương

33 Nguyễn Hạ Thảo Linh Trường MG Hoa Sữa

34 Mai Tú Linh Trường MN Buôn Hồ

35 Đinh Phương Ny Lớp MN Tuổi Hồng

36 Võ Đỗ Khánh Ngân Lớp MN Tuổi Ngọc

37 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc Trường MG Hoa Mai

38 Võ Hoàng Kha My Trường MN Buôn Hồ

39 Nguyễn Thị Bảo Ngọc Trường MN Họa Mi Plus

40 Phạm Ngọc Uyên Nhi Trường MG Hoa Mai

41 Trần Hà Nhi Trường MN Buôn Hồ

42 Đỗ Ngọc Khả Nhi Lớp MN Tuổi Ngọc

43 H An Nhiên Trường MN Buôn Hồ

44 Hoàng Quỳnh Như Trường MG Hoa Ban

45 Phạm Ngọc Khả Như Trường MG Hoa Cúc

46 Phan Ngọc Minh Trường MN Buôn Hồ

47 Trần Nhã Phương Trường MG Vành Khuyên

48 Lê Nguyễn Trúc Quỳnh Trường MG Hoa Ngọc Lan

49 Trần Ngọc Tú Quỳnh Trường MN Hoa Hướng Dương

50  Ayun H' Ra Hin Trường MG Búp Sen Xanh

51  Mlô Y Sơ Yu Trường MG Hoa Cau

52 Lê Minh Tài Trường MN Họa Mi

53 Nguyễn Hoàng Minh Tâm Trường MN Hoa Hồng

54 Nguyễn Nhã Cát Tiên Trường MN Hoa Hồng

55 Trần Cát Tiên Trường MG Hoa Mai

56 Lê Nhã Cát Tiên Lớp MG Hướng Dương

57 Bkrông Y Toàn Trường MG Hoa Ban



58 Phan Thị Gia Tuệ Trường MN Hoa Huệ

59 Đậu Gia Minh Tuệ Lớp MG Hướng Dương

60 Nguyễn Quang Tùng Trường MG Búp Sen Xanh

61 Phùng Quốc Thiên Trường MG Búp Sen Hồng

62 Phan Thanh Thơ Trường MG Bình Minh

63 Trần Thị Thiên Thư Trường MG Bình Minh

64 Bùi Minh Trang Trường MN Hoa Huệ

65 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm Trường MN Hoa Hướng Dương

66 Hồ Ngọc Hoài Trân Trường MG Hoa Ngọc Lan

67 Nguyễn Hiền Trân Trường MG Hoa Cúc

68 Nguyễn Đình Minh Triết Lớp MN Ban Xuân

69 Phùng Nữ Phương Uyên Trường MG Hoa Mai

70 Nguyễn Tú Uyên Lớp MG Hướng Dương

71 Trần Nhã Uyên Lớp MN Ban Xuân

72 Lương Hoàng Thanh Vân Trường MG Búp Sen Hồng

73 Nguyễn Trương Thanh Vi Trường MN Hoa Hồng

74 Trần Ngọc Vy Trường MG Hoa Sữa

75 Nguyễn Mai Vy Trường MN Buôn Hồ

76 Mlô H' Yu Ri Ayun Trường MG Hoa Đào
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